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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, từ thiện;
Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
Xét đề nghị của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện tại công văn số 15/CV-VTC ngày 07 tháng 01 năm 2008 và số 388/VTC-ITC ngày 09 tháng 05 năm 2008 kèm theo Đề án “xây dựng Cổng thông tin Điện tử nhân đạo Quốc gia 1400”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử 1400) với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU
Xây dựng Cổng thông tin điện tử 1400 cho phép các thuê bao điện thoại cố định và di động trên toàn quốc bằng dịch vụ nhắn tin, tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và phục vụ các mục đích nhân đạo, từ thiện khác.

II. NGUYÊN TẮC
1. Tận dụng và phát huy hiệu quả hạ tầng mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông để hình thành một kênh kỹ thuật, nhanh chóng, thuận lợi phục vụ việc tiếp nhận kinh phí đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trên cả nước vì mục đích nhân đạo, từ thiện.

2. Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên cơ sở lấy thu bù chi và hạch toán độc lập, chính xác, công khai, minh bạch.

3. Bảo đảm được tính tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ, đồng thời ngăn chặn được các hành vi gây thiệt hại cho các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức cá nhân tham gia.

III. PHẠM VI
1. Xây dựng và tổ chức Cổng thông tin điện tử 1400 kết nối đến mạng viễn thông của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhắn tin trên mạng thông tin di động và mạng viễn thông cố định đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

2. Mọi thuê bao điện thoại di động và cố định của các mạng nói trên đều có quyền và điều kiện tham gia hoạt động đóng góp kinh phí vì mục đích nhân đạo, từ thiện trên cơ sở sử dụng Cổng thông tin điện tử 1400 thông qua các cuộc vận động quyên góp do các tổ chức, đơn vị được quy định tại Điều 5 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ thực hiện.

IV. NỘI DUNG
1. Hệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ

Hệ thống kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử 1400 bao gồm các hệ thống thành phần sau:

a) Trung tâm dữ liệu bao gồm các hệ thống máy chủ (SMS Gateway Server, Application Server, Billing Server, Web Server) có chức năng tiếp nhận, xử lý, ghi cước đối với các tin nhắn và cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 1400 cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động.

b) Hệ thống truyền dẫn bao gồm các kênh truyền dẫn kết nối Trung tâm dữ liệu với các cổng nhắn tin (SMS Gateway) của các doanh nghiệp viễn thông.

c) Hệ thống tổng đài hỗ trợ khách hàng bao gồm hệ thống xử lý cuộc gọi và hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng thực hiện chức năng tiếp nhận, giải đáp thông tin cho người sử dụng dịch vụ và hỗ trợ công tác báo cáo thống kê về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 1400.

d) Sử dụng các mã dịch vụ nhắn tin từ số 1400 đến số 1409 (10 số) để nhắn tin SMS từ các thuê bao cố định, di động đến Cổng thông tin điện tử 1400.

2. Cơ chế kinh tế

a) Đầu tư 

- Đối với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC): giai đoạn đầu, sử dụng ngay các trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật sẵn có đã được đầu tư để hình thành Cổng thông tin điện tử 1400 đáp ứng kịp thời yêu cầu tiếp nhận nguồn đóng góp vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Giai đoạn tiếp theo, căn cứ vào nhu cầu thực tế. VTC xây dựng các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử 1400 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin trên mạng thông tin di động và mạng cố định: đầu tư thiết lập kênh truyền dẫn nội hạt kết nối cổng nhắn tin của doanh nghiệp với Trung tâm dữ liệu thuộc Cổng thông tin điện tử 1400.

b) Tài chính

- Giá cước dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400: Áp dụng mức giá cước dịch vụ nhắn tin liên mạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Giá cước dịch vụ thuê kênh kết nối cổng nhắn tin của doanh nghiệp với Trung tâm dữ liệu thuộc Cổng thông tin điện tử 1400 được áp dụng mức giá cước thuê kênh nội hạt theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Mức giá trị quyên góp do các tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp phối hợp cùng VTC quy định theo từng cuộc vận động. Mức giá trị quyên góp cơ bản ứng với đầu số nhắn tin 1401. Các mức giá trị quyên góp khác sẽ được sử dụng các đầu số từ 1402 đến 1409 tương ứng với giá trị bội số từ 2 đến 9 của mức giá trị quyên góp cơ bản. Sử dụng đầu số 1400 cho mục đích tiếp nhận các bản tin nhắn động viên, thăm hỏi v.v.v.

- Phân bổ nguồn thu:

+ Toàn bộ nguồn thu từ tiền quyên góp của người sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400 phải được nộp đầy đủ và kịp thời cho tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp.

+ Nguồn thu từ cước dịch vụ nhắn tin giữa Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện với các doanh nghiệp viễn thông được phân chia theo tỷ lệ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để đảm bảo bù đắp chi phí cho hoạt động quyên góp vì mục đích nhân đạo, từ thiện qua mạng viễn thông và Cổng thông tin điện tử 1400.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện (VTC):

- Đầu tư xây dựng và khai thác Cổng thông tin điện tử 1400 hiệu quả và đúng mục đích.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai kịp thời và có chất lượng việc kết nối Cổng thông tin điện tử 1400 với các cổng nhắn tin của các doanh nghiệp.

- Chủ trì đối soát số liệu dịch vụ nhắn tin liên quan đến tiền quyên góp và cước tin nhắn với các doanh nghiệp viễn thông.

- Chủ động làm việc với các tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp để khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử 1400.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông để quảng bá Cổng thông tin điện tử 1400 đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, các tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400.

- Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 1400 theo yêu cầu.

2. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin trên cơ sở hạ tầng mạng cố định và di động:

- Đầu tư thiết lập kênh truyền dẫn nội hạt kết nối cổng nhắn tin của doanh nghiệp với Trung tâm dữ liệu thuộc Cổng thông tin điện tử 1400.

- Phối hợp đối soát số liệu dịch vụ nhắn tin liên quan đến tiền quyên góp và cước tin nhắn để làm cơ sở thu cước của người sử dụng dịch vụ và thanh toán với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện.

- Chủ trì và phối hợp với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Vụ Viễn thông chỉ đạo hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ, giá cước đối với hoạt động Cổng thông tin điện tử 1400.

b) Vụ Kế hoạch Tài chính chỉ đạo và hướng dẫn Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan đến hoạt động Cổng thông tin điện tử 1400 về tài chính, đầu tư trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện và Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ PCLBTW;
- UBQGTKCN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Hội chữ thập đỏ Việt Nam;
- Các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
- Các cơ quan thông tin đại chúng;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông,
- Lưu: VT, Vụ VT.
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